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MÔN THI : MGT 406 (SA-SE) Học kỳ : Hè

Thời gian : 13h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 307/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202124901 Lưu Thị Kim Anh MGT 406 SA K27QTM

2 27212243653 Lê Văn Bảo MGT 406 SA K27QTM

3 26202742504 Nguyễn Thị Mỹ Diệu MGT 406 SA K26PSU-QTH

4 27202222270 Trần Thị Yến Duyên MGT 406 SA K27QTM

5 27202200590 Trương Thị Thúy Hà MGT 406 SA K27QTM

6 27202931259 Nguyễn Tuyết Hằng MGT 406 SA K27QTM

7 26202142374 Nguyễn Thị Bảo Hiền MGT 406 SA K26PSU-QTH

8 27202934454 Nguyễn Thị Cẩm Hương MGT 406 SA K27QTM

9 26212135921 Lê Văn Khôi MGT 406 SA K26HP-QTH NỢ HP

10 27202242256 Nguyễn Thị Luận MGT 406 SA K27QTM

11 27202130523 Trần Thị Thanh Nhi MGT 406 SA K27HP-QTM

12 27202225077 Nguyễn Thị Diễm Phúc MGT 406 SA K27QTM

13 27202238777 Nguyễn Thị Phương MGT 406 SA K27QTM

14 27202242918 Bùi Thị Ánh Thảo MGT 406 SA K27QTM

15 27212201483 Nguyễn Hoàng Thiện MGT 406 SA K27QTM

16 27212142080 Phùng Quốc Thịnh MGT 406 SA K27QTM

17 27212245378 Nguyễn Ngọc Anh Thư MGT 406 SA K27QTM

18 27212243672 Nguyễn Anh Tuấn MGT 406 SA K27QTM

19 27212201403 Đặng Việt Tùng MGT 406 SA K27HP-QTM

20 27202238942 Huỳnh Lam Vy MGT 406 SA K27HP-QTM

21 27212242487 Nguyễn Lê Tường Vy MGT 406 SA K27QTM
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2/5

MÔN THI : MGT 406 (SA-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 307/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202235682 Trần Phương Hải Yến MGT 406 SA K27QTM

2 27202239332 Hoàng Thị Hải Yến MGT 406 SA K27QTM

3 26217324143 Võ Hoàng Anh MGT 406 SE K26QTH NỢ HP

4 27212228975 Nguyễn Vũ Thiên Bảo MGT 406 SE K27QTM

5 25612317790 Intha ChanthavisakMGT 406 SE K25HP-QTM

6 27214341355 Thái Văn Anh Đảm MGT 406 SE K27QTM

7 27212145949 Lê Văn Quốc Dân MGT 406 SE K27QTH

8 25212207370 Trần Phước Đạt MGT 406 SE K26HP-QTM NỢ HP

9 27212146658 Đặng Tiến Đạt MGT 406 SE K27QTH

10 27202201976 Mai Thị Hồng Diệu MGT 406 SE K27QTM

11 26207134440 Phạm Trần Khánh Đoan MGT 406 SE K27PSU-QNH NỢ HP

12 28211149040 Lê Quang Đức MGT 406 SE K28QTH

13 27202128622 Doãn Thanh Dung MGT 406 SE K27QTH

14 27202202057 Nguyễn Thùy Dung MGT 406 SE K27QTM

15 27202246932 Nguyễn Thị Kim Dung MGT 406 SE K27QTM

16 27212140129 Nguyễn Ngọc Duy MGT 406 SE K27QTH

17 27202228674 Nguyễn Ngọc Châu Giang MGT 406 SE K27QTM

18 27202253651 Nguyễn Thị Hà Giang MGT 406 SE K27QTM

19 27202135354 Lương Thị Thanh Hằng MGT 406 SE K27QTH

20 26207130640 Nguyễn Thị Kim Hạnh MGT 406 SE K26PSU-QTH NỢ HP

21 27202101210 Trần Thị Ngọc Hiền MGT 406 SE K27QTH
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3/5

MÔN THI : MGT 406 (SA-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 310/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202234007 Nguyễn Thị Hiền MGT 406 SE K27QTH

2 27212129480 Lâm Xuân Hiếu MGT 406 SE K27QTM

3 24212216779 La Đình Hoàng MGT 406 SE K26QTM

4 27212233528 Đỗ Quang Hưng MGT 406 SE K27QTM

5 27202153353 Trần Thị Thu Hương MGT 406 SE K27QTH

6 27212223580 Nguyễn Gia Huy MGT 406 SE K27QTM

7 27217732414 Phan Như Khang MGT 406 SE K27QTH

8 27212146684 Trần Nguyễn Khánh MGT 406 SE K27QTH

9 28204621472 Chung Tú Kiều MGT 406 SE K28QDM

10 27202146861 Hướng Thị Lệ MGT 406 SE K27QTH

11 27202241629 Nguyễn Thị Mỹ Liên MGT 406 SE K27QTM

12 27202138249 Trần Thị Mỹ Linh MGT 406 SE K27QTH

13 27202220896 Nguyễn Thị Ngọc Linh MGT 406 SE K27QTM

14 27202222564 Ngô Thị Ánh Linh MGT 406 SE K27QTM

15 27202241003 Nguyễn Trần Khánh Linh MGT 406 SE K27QTM

16 27212201549 Nguyễn Quang Linh MGT 406 SE K27QTM

17 28204601862 Nguyễn Thị Mai Linh MGT 406 SE K28QDM

18 28204622702 Lương Thị Thuỳ Linh MGT 406 SE K28QTM

19 25612217772 Chanthichack Lundee MGT 406 SE K25HP-QTM

20 27202246827 Phan Thị Cẩm Ly MGT 406 SE K27QTM

21 27212203084 Nguyễn Lê Huyền My MGT 406 SE K27QTM

22 27212254149 Nguyễn Trà My MGT 406 SE K27QTM
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4/5

MÔN THI : MGT 406 (SA-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 310/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202241019 Vũ Thị Ngọc MGT 406 SE K27QTM

2 27202124598 Nguyễn Trần Minh Nguyệt MGT 406 SE K27QTM

3 25212113263 Nguyễn Mạnh Nhật MGT 406 SE K26PSU-QTH

4 26212233785 Mai Nguyễn Vũ Nhật MGT 406 SE K26QTM

5 25202104917 Nguyễn Hoàng Yến Nhi MGT 406 SE K25PSU-QTH

6 27202144932 Nguyễn Thị Thảo Nhi MGT 406 SE K27QTH

7 27202236369 Phạm Thị Kim Nhung MGT 406 SE K27QTM

8 27212220501 Nguyễn Hồng Phúc MGT 406 SE K27QTM

9 27212221107 Nguyễn Ngọc Quý MGT 406 SE K27QTM

10 28214306108 Hồ Tá Quý MGT 406 SE K28QTH

11 27207130906 Nguyễn Thị Như Quỳnh MGT 406 SE K27QTM

12 26212235769 Nguyễn Thành Sơn MGT 406 SE K26QTM

13 27214329285 Lương Ngọc Sơn MGT 406 SE K27QTM

14 24212106855 Nguyễn Thành Anh Tâm MGT 406 SE K25QTH

15 27212139529 Nguyễn Minh Tâm MGT 406 SE K27QTH

16 26212132865 Nguyễn Quý Tri Tân MGT 406 SE K26QTH

17 27202180005 Nguyễn Thị Hoài Thanh MGT 406 SE K28QTH

18 26212137967 Nguyễn Tiến Thành MGT 406 SE K27PSU-QTH

19 27202224953 Võ Thị Thuận Thảo MGT 406 SE K27QTM

20 27212450051 Trần Mạnh Thi MGT 406 SE K27QTH

21 27212129076 Nguyễn Tăng Thông MGT 406 SE K27QTH

22 27202231336 Phạm Thị Tuyết Thu MGT 406 SE K27QTM
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5/5

MÔN THI : MGT 406 (SA-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 403  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202203169 Phạm Minh Thư MGT 406 SE K27QTM

2 27202251865 Bùi Biên Thùy MGT 406 SE K27QTM

3 27202200632 Phan Thị Thu Trà MGT 406 SE K27QTM

4 27202122788 Lê Thị Thùy Trang MGT 406 SE K27QTH

5 27202128410 Phan Huyền Trang MGT 406 SE K27QTH

6 27212142199 Nguyễn Ngọc Tri MGT 406 SE K27QTH

7 27202242551 Võ Thị Tú Trinh MGT 406 SE K27QTM

8 27212142211 Phạm Cảnh Tú MGT 406 SE K27QTH

9 27217143536 Lê Trần Bảo Uyên MGT 406 SE K27QTM

10 27212142110 Trần Quang Vinh MGT 406 SE K27QTH

11 27202245399 Đoàn Thị Tường Vương MGT 406 SE K27QTM

12 27202137512 Nguyễn Thị Tường Vy MGT 406 SE K27QTH

13 27202141741 Phạm Xanh Xanh MGT 406 SE K27QTH

14 27202137908 Phạm Thị Sang Xuân MGT 406 SE K27QTH

15 2320538835 Lê Thị Ngọc Yến MGT 406 SE K25QTM

16 27202146640 Nguyễn Tăng Hoàng Yến MGT 406 SE K27QTH

17 27202239004 Lê Ngọc Tú MGT 406 D K27QTM Thi ghép
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